MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC: 2025-2026
MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ LỚP 4

	Mạch kiến thức
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ
- Thiên nhiên
- Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá
- Cố đô Huế
- Phố cổ Hội An
- Lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên
	Số câu
	3
	
	 
	1
	 
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	3,0
	
	 
	1,0
	 
	1,0
	3,0
	2,0

	
	Câu số
	1,2, 3
	
	 
	7
	 
	9
	 
	 

	2. Nam Bộ
- Thiên nhiên
- Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá
- Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa đạo Củ Chi
	Số câu
	2
	 
	1
	1
	 
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	2,0
	 
	1,0
	1,0
	 
	1,0
	3,0
	2,0

	
	Câu số
	4, 5
	 
	6
	8
	 
	10
	 
	 

	Tổng

	Số câu
	5
	 
	1
	2
	 
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	5,0
	 
	1,0
	2,0
	 
	2,0
	10



         



	Trường: TH ………………..
Họ và tên:…………………............     
Lớp 4: ...
	 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II (2025-2026)
Môn : Lịch sử và Địa lí
Thời gian: 40 phút.




	Điểm



	Nhận xét của giáo viên

	





* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1: a) Bãi biển nào không nằm trong vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ
A. Quy Nhơn                	  B. Mỹ Khê               	C. Nha Trang               	  D. Bãi Cháy         
b) Sông ngòi của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ có đặc điểm là:
A. Dài và dốc.                                                     		B. Ngắn và dốc.
C. Dài và chế độ nước điều hoà.                          		D. Ngắn và chế độ nước điều hoà.
[bookmark: _Hlk195198076]Câu 2: Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp về một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An.
	Cột A 
	
	Cột B 

	1. Nhà cổ
	
	a) Được làm bằng gỗ, hình vòng cung, mái lợp ngói âm dương, hai bên đều có hành lang cho du khách dừng chân ngắm cảnh.

	2. Hội quán của người Hoa
	
	b) Xây dựng trên nền đất rộng, cao ráo quay mặt về hướng nam và mang đậm phong cách kiến trúc Trung Hoa.

	3. Chùa Cầu
	
	c) Phổ biến là nhà một hoặc hai tầng. Chiều ngang nhà thường hẹp, nhưng chiều sâu tương đối dài. Không gian kiến trúc nhà gồm: nơi buôn bán, nơi sinh hoạt và thờ tự.



Câu 3. a) Anh hùng Núp là người dân tộc nào?
A. Ê Đê                             B. Gia Rai                          C. Ba Na                           D. Mnông               
b) Các dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là?
A. Nùng, Khơ me                      	      B. Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Mạ, Xơ Đăng, Cơ Ho, Mnông, …
C. Thái, Nùng, Tày                   	       D. Tày, Hoa, Khơ me
Câu 4: Điền các từ: di tích, tiêu biểu, trung tâm,  kinh tế vào chỗ trống thích hợp:
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm …………………………., văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Thành phố có nhiều ……………………………………. lịch sử, văn hóa ……………………. cùng các trường đại học, các ……………………………….., viện nghiên cứu giáo dục lớn.
Câu 5. Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) cho những thông tin dưới đây về Địa đạo Củ Chi:
	
	Các cửa hầm ở địa đạo Củ Chi thường được ngụy trang kín đáo để tránh bị phát hiện.

	
	Địa đạo Củ Chi có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 250 km, với ba tầng sâu khác nhau. 

	
	Trong địa đạo, người ta chỉ đào những đường hầm đơn giản để trú ẩn khi có bom đạn.

	
	Địa đạo chỉ được xây dựng ở vùng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để tiện tiếp tế lương thực.


Câu 6: Dựa vào đặc điểm của thiên nhiên Nam Bộ xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai.  Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai” .
	Thông tin
	Trả lời

	a) Điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp là: Đất đai màu mỡ.
	Đúng / Sai

	b) Điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp là: Khí hậu lạnh mát.
	Đúng / Sai



[bookmark: _Hlk153280790]Câu 7:  Rừng có vai trò quan trọng như thế nào đối với tự nhiên và đời sống của người dân ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ?

	

	

	

	

	

	



Câu 8: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?

	

	



Câu 9: Vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ là nơi có nhiều di sản văn hóa được thế giới công nhận. Em hãy kể tên 2 di sản văn hóa tiêu biểu của vùng này.

	

	

	



Câu 10: Vì sao Nam Bộ là vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước?

	

	

	

	

	




HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN: KHOA HỌC – LỚP 4
Năm học: 2025– 2026

	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Hướng dẫn

	Câu 1
	a) D    b) B
	1 điểm

	- Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

	Câu 2
	1-b; 2-c; 3-a
	1 điểm
	- Đúng 1 ý được 0.25 điểm; 2 ý được 0.5 điểm;
3 ý được 1 điểm

	Câu 3
	a) C    b) B
	1 điểm
	- Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

	Câu 4
	kinh tế, di tích, tiêu biểu, trung tâm
	1 điểm
	- Đúng mỗi ý được 0.25 điểm.

	Câu 5
	Đ – Đ – S - S
	1 điểm
	- Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

	Câu 6
	a) Đúng  b) Sai
	1 điểm
	- Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

	Câu 7
	- Cung cấp gỗ, nguyên liệu, dược liệu cho sản xuất và đời sống. 
- Rừng đầu nguồn giúp điều hòa dòng chảy sông ngòi, hạn chế thiên tai (lũ lụt). 
- Là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, bảo vệ đa dạng sinh học.
	1 điểm
	- Đúng 1 ý được 0.25 điểm; 2 ý được 0.5 điểm; 3 ý được 1 điểm;

	Câu 8
	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5 - 6 – 1911, tại Bến Nhà Rồng
	1 điểm
	- Đúng 1 ý được 0.5

	Câu 9
	- Các di sản văn hóa tiêu biểu của vùng: Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc cung đình Huế, Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh.
	1 điểm
	- Nêu đúng 1 di sản được 0.5 điểm

	Câu 10
	Nam Bộ là vùng sản xuất lúa lớn nhất nước ta vì:
- Vùng Nam Bộ có đồng bằng rộng lớn, đất phù sa màu mỡ.
- Nguồn nước và khí hậu thuận lợi cho phát triển ngành trồng lúa. 
	1 điểm
	- Nêu đúng 1 ý được 0.5


	[bookmark: _Hlk153697201]Duyệt của tổ CM
	Người ra đề

	
     

	                 




